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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc hoàn thiện câu trả lời theo hướng dẫn dưới đây:

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC
Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé”.
Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. Bạn tôi trả lời. Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”
Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la”.

                                                                                                     Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp
Câu 1. Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
A. Bảy tuổi trở xuống.
B. Sáu tuổi trở xuống.
C. Bốn tuổi trở xuống.
Câu 2. Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?
A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.
B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.
C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.
Câu 3. Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào?
A. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.
B. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.
C. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có năm tuổi.
Câu 4. Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách đó?
A. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.
B. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ.
C. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.


Câu 5. Qua lời đáp cuối truyện của bạn tác giả em thấy bạn tác giả là người như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk151021054]Câu 6. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7.  Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?
A. Tất cả những gì do con người tạo ra.
B. Tất cả những gì không do con người tạo ra.
C. Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người.
Câu 8. Trái nghĩa với từ "hoà bình" là từ:
 A. Yên bình                       	B. Chiến tranh                        C. Bình yên
Câu 9: Viết một câu thành ngữ thuộc chủ đề Tổ quốc? Đặt một câu với thành ngữ đó?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (5 điểm)  
* Tả một người thân( ông, bà, cha, mẹ, anh, em, …)của em.
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B
	B

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5



Câu 5. (0.5 điểm). 
Bạn tác giả là người có đức tính trung thực, không vì lợi ích cá nhân mà đánh mất phẩm giá của mình,…
Câu 6. (0.5 điểm). Trung thực là đức tính đáng quý của con người, không vì lợi ích cá nhân mà đánh mất đi đức tính đáng quý đó.
Câu 9.( 1 điểm )
· Tìm được thành ngữ đúng yêu cầu.(0, 5 điểm)
·  Đặt câu có nội dung phù hơp. ( 0, 5 điểm)
PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (5 điểm)
*Bài văn đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Bài viết đúng dạng văn tả người đủ 3 phần: Mở bài – Thân bài – Kết bài . Bài viết đảm bảo đúng ngữ pháp, biết dùng từ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch đẹp.
- Cụ thể:
I. Hình thức và kỹ năng (1.25 điểm)
- Bài viết có dung lượng hợp lý (khoảng trên dưới 01 trang), chữ viết sạch đẹp, hạn chế tối đa lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu (Không quá 03 lỗi) (0,5 điểm)
- Bố cục của bài viết khoa học 3 phần, mở, thân, kết. Trong phần thân bài có ý thức tách đoạn  (ít nhất hai đoạn); ) (0,5 điểm)
- Đúng kiểu bài miêu tả người, biết phối hợp các phương thức miêu tả, sử dụng từ láy, từ gợi hình, gợi cảm, có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa trong khi miêu tả.(0,25 điểm)
* Cách cho điểm:
Mức 1: Đảm bảo đủ, tốt các ý trên cho 1.25 điểm
Mức 2: Cơ bản đủ, khá tốt các yêu cầu trên cho 1.0 điểm
Mức 3: Đáp ứng 2/3 các yêu cầu trên cho 0.75 điểm
Mức 4: Các trường hợp còn lại cho 0.5 điểm
II. Nội dung (3.75 điểm)
1. Mở bài: (0.25 điểm)
- Giới thiệu được người  cần tả.
- Học sinh bộc lộ tình cảm, cảm xúc của bản thân
* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
2. Thân bài: (3.25 điểm)
-Tả ngoại hình ( Đặc điểm nổi bật về tầm vóc , cách ăn mặc , khuôn mặt ,mái tóc , cặp mắt , hàm răng………)
- Tả tính tình, hoạt động ( Lời nói , cử chỉ , thói quen, cách cư xử với người khác ........)
3. Kết bài (0.25 điểm)
Nêu được tình cảm của mình với người mình tả. 
* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
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